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Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22845001 NGUYỄN HOÀNG 
GIA BẢO 22LC45DN2 117 6.31

ADRT320331 Công nghệ chẩn đoán sửa chữa ô tô 2
2022-
2023-
HK02

4.7

AEES330233 Hệ thống điện - điện tử Ô tô 3
2023-
2024-
HK02

3.2

AMIC320133 Vi điều khiển ứng dụng 2
2023-
2024-
HK02

0.0

ASMA220230 Quản lý dịch vụ ô tô 2
2023-
2024-
HK02

0.0

ENGL430437 Anh văn 4 3
2023-
2024-
HK01

3.9

GRES432130 Tiểu luận tốt nghiệp 3
2024-
2025-
HK01

0.0

PACS321231 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô 2
2023-
2024-
HK02

0.0

PAES321133 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô 2
2023-
2024-
HK02

0.0

POAD321230 TT Chẩn đoán trên ô tô 2
2024-
2025-
HK01

0.0

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22845001 NGUYỄN HOÀNG 
GIA BẢO 22LC45DN2 117 6.31

TAET420930 Chuyên đề công nghệ mới trên động cơ 2
2024-
2025-
HK01

0.0

TASS420931 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô 2
2023-
2024-
HK02

0.0

THET420933 Chuyên đề công nghệ xe điện - xe lai 2
2024-
2025-
HK01

0.0

THEV330131 Lý thuyết ô tô 3
2023-
2024-
HK01

0.0

VACS330333 Hệ thống điều khiển tự động ô tô 3
2023-
2024-
HK02

0.0

2 22845013 NGUYỄN ĐÌNH 
TUẤN THÀNH 22LC45DN2 147 6.44 VACS330333 Hệ thống điều khiển tự động ô tô 3

2023-
2024-
HK02

0.5

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được


